
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Kiốt số 07 Chợ Thái Hà, đường Trần Quang Diệu, Phường Trung Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐỨC HẠNH VIỆT NAM

0110731700

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Sản xuất đồ trang 
sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản mạ kim loại quý 
hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại quý tổng hợp và 
đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại khác; Sản xuất các 
chi tiết bằng bạc bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản mạ 
kim loại quý như: đồ ăn, đồ dẹt, bát dĩa, ấm chén, các chi tiết 
vệ sinh, các chi tiết trong văn phòng, các chi tiết sử dụng trong 
tôn giáo. Sản xuất các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng 
kim loại quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu 
kim loại, bàn xẻng, thử cực dương của kim loại; Đồng hồ bằng 
kim loại quý; cổ tay áo, dây đồng hồ, hộp thuốc lá (Trừ hoạt 
động sản xuất vàng miếng)

3211

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; Gia công bạc, đá 
quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan.

2592

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ; Bán buôn đá quý;

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐỨC HẠNH VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC HANH VIET NAM GOLD SILVER 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VÀNG ĐỨC HẠNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ (Trừ 
kinh doanh mua bán vàng miếng); Bán lẻ bạc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý, đồ trang sức; Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, 
chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. 
Bán lẻ bạc kim lọai quý nguyên liệu; Bán lẻ tranh, ảnh và các 
tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho 
gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, 
kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, 
phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773(Chính)

5. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

7. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất thảm thêu tay; Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ 
bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể cả vải len như: Chăn, túi ngủ, 
Khăn trải giường, bàn hoặc bếp, Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, 
gối và túi ngủ; Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: Màn, 
rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế, 
Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế, Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu..., Vải lau bụi, khăn lau 
bát, chén, đĩa và các đồ tương tự, áo cứu đắm, dù; Sản xuất 
chăn điện; Sản xuất vải phủ lốp ô tô.

1392

8. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

9. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394
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10. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các 
tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông 
qua chất kết dính; Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn; Sản xuất đồ 
tỉa trang trí: vải viền, quả tua; Sản xuất nỉ; Sản xuất màn tuyn 
và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng 
ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí; Sản xuất tấm dệt 
được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa; Sản xuất sợi kim loại 
hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp nguyên liệu dệt phủ 
ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc 
nhựa; Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền 
cao; Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau 
như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải 
hồ cứng...; Sản xuất các sản phẩm dệt khác: mạng đèn măng 
song; Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải (bất kể 
chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất khác hay 
không); Sản xuất vải lót máy móc; Sản xuất vải quần áo dễ co 
giãn; Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật; 
Sản xuất dây giày; Sản xuất bông đánh phấn và găng tay; May 
bao đựng gạo, vắt sổ quần áo.

1399

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Sản xuất giày, dép 1520

16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ hàng 
lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ; Bán 
lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ. (Trừ hoạt động 
đấu giá).

4789

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641
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19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao; Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; Bán 
buôn ô dù; Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng 
xe đạp; Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: 
Kính râm, ống nhòm, kính lúp); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD 
đã ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường (Trừ đồ trang sức); Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ 
chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn 
và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:  Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào (trừ những sản phẩm nhà nước 
cấm)

4690

25. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

31. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4782
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32. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

33. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện lưu động hoặc tại chợ.

4784

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Khuyến mại; Dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, 
dịch vụ; Dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại 

8230

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại diện cho thương 
nhân; Uỷ thác mua bán hàng hóa; Nhượng quyền thương mại;  
Xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ (Trừ xuất nhập 
khẩu vàng miếng) 

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034081009916

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trực Tầm, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trực Tầm, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

HOÀNG ĐỨC HẠNH Nam
16/07/1981 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034081009916
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trực Tầm, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trực Tầm, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG ĐỨC HẠNH Nam

16/07/1981 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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